
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2 Ca thi: Ca 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 67DCHT10004 Đặng Hải  Đăng 67DCHT11

2 2 68DCCD31052 Phạm Đỗ  Dũng 68DCCD11

3 3 69DCOT10042 Trần Văn Giang 69DCOT11

4 4 66DCCD10087 Đỗ Văn  Hào 66DCCD11

5 5 66DCOT10096 Phạm Minh Hiếu 66DCOT11

6 6 69DCOT10061 Nguyễn Ngọc Hùng 69DCOT12

7 7 68DCOT10013 Lê Huy Hùng 68DCOT12

8 8 66DCOT10150 Phạm Quốc  Huy 66DCCD11

9 9 69DCOT10079 Nguyễn Ngọc Khánh 69DCOT12

10 10 66DCCD10078 Phạm Thanh  Kim 66DCCD11

11 11 66DCCD10057 Phạm Tuấn  Long 66DCCD11

12 12 67DCOT10131 Lê Tiến Lực 67DCOT12

Ngày thi: 15/7/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ PHỤ T7/2019

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 Mã HP: DC1CB41

13 13 66DCCD10091 Nguyễn Ngọc  Nam 66DCCD11

14 14 66DCCD10182 Vũ Thanh  Nghị 66DCCD12

15 15 69DCOT10122 Đặng Anh Phương 69DCOT12

16 16 67DCHT10012 Phan Đăng  Quang 67DCHT11

17 17 66DCCD10255 Nguyễn Mạnh  Sơn 66DCCD12

18 18 67DCTM20092 Lương Đình  Thủy 67DCHT11

19 19 67DCHT10020 Mai Văn  Tiệp 67DCHT11

20 20 66DCOT10007 Phùng Đình Tú 66DCOT11

21 21 65DCDD10958 Phùng Văn Tú 65DCMX11

Số bài..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 21 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số tờ..............................


